PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CẢM CÚM
I. ĐẠI CƯƠNG

Cảm cúm thông thường là nhiễm virus đường hô hấp trên, mũi và cổ họng. Cảm thông thường có các triệu chứng lâm sàng thường gặp: chảy nước mũi, đau họng và ho, chảy nước mắt, hắt hơi và tắc mũi.

Trong thực tế, bởi vì bất kỳ một trong hơn 200 loại virus có thể gây ra cảm cúm thông thường, các triệu chứng có xu hướng thay đổi rất nhiều.

Cúm là do virut cúm gây, là bệnh viêm nhiễm cấp tính rất hay lây. Biểu hiện người ớn lạnh đột ngột rồi sốt cao 390C hoặc kèm theo nhức đầu nhiều, đau mỏi tứ chi, đau lưng, toàn thân mệt mỏi...

Đông y chia cảm thành hai thể: cảm hàn (phong hàn) và cảm nhiệt (phong nhiệt). Tùy biểu hiện mà dùng bài thuốc hay phương pháp thích hợp.

II. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN
- Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi.

- Ngứa hoặc đau họng.

- Ho.

- Xung huyết mắt,

- Cơ thể đau nhức hoặc đau đầu nhẹ.

- Hắt hơi.

- Chảy nước mắt.

- Sốt mức độ thấp (lên đến390C).

- Mệt mỏi nhẹ.

Các thể lâm sàng:

Cảm hàn (phong hàn):

Triệu chứng: sốt, sợ lạnh, sợ gió, toàn thân đau mỏi, nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi, rêu lưỡi trắng mỏng.

Cảm nhiệt (phong nhiệt):

Triệu chứng: sốt nóng, sợ gió, đầu nặng, đau họng, miệng khô, ra mồ hôi, ho  có đờm, đau lưng, miệng khô, khát, nước tiểu vàng, rêu lưỡi vàng mạch phù sác. Khám thấy họng đỏ.

III. ĐIỀU TRỊ
BÀI THUỐC THANG: Có thể gia giảm vị thuốc và liều lượng
Cảm hàn (phong hàn): 

Phép trị: tân ôn giải biểu ,nếu có thấp thì thêm trừ phong thấp

Ma hoàng thang: ma hoàng 6g, hạnh nhân 8g, quế chi 4g, cam thảo 4g. Sắc uống ngày 1 thang. Dùng cho người nhức đầu, phát sốt, sợ gió, xương khớp đau mỏi, không có mồ hôi, thở khó 

Quế chi thang: quế chi 12g, thược dược 12g, cam thảo 6g, sinh khương 12g, đại táo (xé nát) 12 quả. Sắc uống ngày 1 thang. Dùng cho người sợ gió, sợ lạnh, người hâm hấp sốt, mồ hôi tự ra, thở mạnh, nôn khan.

Cảm nhiệt (phong nhiệt):

Phép trị: Tân lương giải biểu, phát tán phong nhiệt

Tang cúc ẩm: Tang diệp 12g Cúc hoa 12g Hạnh nhân 12g Liên kiều 6 - 12g Cát cánh 8 - 12g Lô căn 8 - 12g Bạc hà 2 - 4g Cam thảo 2 - 4g
THUỐC THÀNH PHẨM: 
-Nếu cảm mạo phong hàn: Bạch chỉ, Hương phụ, Xuyên khung, Gừng , Quế, Cam thảo

-Nếu ho , có đờm: Có thể phối hợp với thành phần công thức: Trần bì, Cát cánh, Tử uyển, Thiên môn, Tiền hồ, Tô diệp, Tang bạch bì, Tang diệp, Cam thảo, Ô mai, Khương hoàng, Methol, Natri Benzoat, Đường trắng, Nước uống vừa đủ.

-Nếu cảm mạo phong nhiệt: Kim ngân hoa, Liên kiều, cát cánh, Ngưu bàng tử, cam thảo, Đạm đậu xị, Kinh giới, Đạm trúc diệp, Bạc hà, tá dược vừa đủ

